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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện
 kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: _Hlk194998519][bookmark: _Hlk204089401]Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm ra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Kết quả như sau:
I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh chung
Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường luôn là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội; tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động. Đồng thời, cần ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động kinh doanh để làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; theo đó, thẩm quyền cấp, điều chỉnh cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường được quy định tại Điều 9 “1. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh). 2. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.” Trên cơ sở đó, thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hộ cá thể thuộc thẩm quyền cấp huyện; Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke doanh nghiệp và Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
[bookmark: _Hlk204154735]Sau khi Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh, thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ra đời, có hiệu lực từ ngày ký ban hành; theo đó, quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường của UBND tỉnh; thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh; ban hành quy chế hoạt động của Đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
Nhằm quy định biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Văn bản số 14350/UBND-KGVX ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đến chính quyền địa phương ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hộ cá thể; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ về Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thẩm định cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh, Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đoàn Thẩm định cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) và ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thẩm định (Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh).
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
a) Kết quả thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
- Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (nay đã kết thúc hoạt động): Tính đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh hiện có 270 cơ sở hộ kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động. Từ năm 2019 đến năm 2025, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện đã giải quyết 150 hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của hộ kinh doanh cá thể; trong đó, cấp: 100 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, 50 giấy phép điều chỉnh và thu hồi 08 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
- Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải quyết 15 hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho doanh nghiệp; trong đó, cấp: 10 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, 05 giấy phép điều chỉnh và thu hồi 08 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
b) Kết quả thực hiện Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tính đến thời điểm này:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh cấp: 05 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và 03 Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
- Từ ngày 07/9/2025, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 07/9/2025 của UBDN tỉnh); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp 05 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và điều chỉnh 02 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
c) Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Kết quả triển khai Nghị định số 148/2024/NĐ-CP bước đầu đạt được một số kết quả; tuy nhiên, công tác triển khai còn bộc lộ nhiều bất cập về tốc độ giải quyết hồ sơ, quản lý địa bàn và hiệu quả sau cấp phép, cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã trong thời gian tới.
  - Khối lượng hồ sơ tập trung ở cấp tỉnh, trong khi nhân lực, nguồn lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tăng, dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài.
- Hiệu quả thẩm tra điều kiện kinh doanh chưa cao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trực tiếp quản lý địa bàn, phải qua nhiều khâu phối hợp với chính quyền cơ sở.
 - Công tác phối hợp liên ngành còn mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Quản lý, kiểm tra sau cấp phép chưa thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.
-Chưa phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, chưa phát huy được vai trò của chính quyền cơ sở.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a) Khó khăn, vướng mắc:
- Từ khi Nghị định số 148/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 12 tháng 11 năm 2024) đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 05 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và 03 Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, tuy nhiên, thời gian trả kết quả đều chậm so với quy định. 
- Sau khi UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 07/9/2025 của UBDN tỉnh) gặp những khó khăn sau: khoảng cách địa lý gây bất tiện, làm tăng chi phí và thời gian đi lại; khó nắm sát tình hình thực tế tại từng địa bàn (vị trí, môi trường xung quanh, an ninh trật tự…) dẫn đến việc thẩm tra điều kiện kinh doanh không hiệu quả; sau khi cấp phép, việc theo dõi, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không thường xuyên, dễ phát sinh vi phạm mà không được phát hiện kịp thời.
b) Nguyên nhân: 
- Thẩm quyền thuộc UBND tỉnh:
Sau khi nhận đơn đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo triệu tâp Đoàn Thẩm định (Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện) thẩm định thực tế tại nơi kinh doanh về các điều kiện kinh doanh theo quy định để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình Ủy ban nhân dân dự thảo Giấy phép cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh; sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; do đó, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trễ thời hạn so với quy định.
- Thẩm quyền được ủy quyền cho Giám đốc Sở VHTTDL:
Từ khi Nghị định số 148/2024/NĐ-CP có hiệu lực, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được tập trung ở cấp tỉnh; đồng thời, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai làm gia tăng đáng kể số lượng hồ sơ, trong khi biên chế và nguồn lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thay đổi, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết thủ tục. Bên cạnh đó, địa bàn quản lý rộng, khoảng cách địa lý xa gây khó khăn cho việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, làm tăng thời gian xử lý và chi phí cho cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân. Do không trực tiếp quản lý địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thẩm tra điều kiện kinh doanh thông qua nhiều khâu phối hợp, dẫn đến việc đánh giá chưa kịp thời, chưa sát thực tế; công tác phối hợp liên ngành và với chính quyền cơ sở còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả. Ngoài ra, công tác quản lý sau cấp phép còn hạn chế do lực lượng kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mỏng, không thường xuyên bám địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn khi chưa phân cấp cho cấp xã:
a) Gia tăng tình trạng giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định: Khi thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép tập trung ở cấp tỉnh, số lượng hồ sơ dồn về một đầu mối ngày càng tăng, trong khi nhân lực và thời gian xử lý có hạn, dẫn đến chậm trả kết quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
b) Phát sinh chi phí xã hội và tạo áp lực cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, đặc biệt, ở vùng xa trung tâm phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thực tế, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian chuẩn bị hoạt động, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
c) Khoảng trống trong quản lý thực tế tại địa bàn cơ sở: Do cấp tỉnh không thường xuyên hiện diện tại địa bàn, trong khi cấp xã không có thẩm quyền trực tiếp, dẫn đến tình trạng “khoảng trống quản lý” trong khâu thẩm tra ban đầu và quản lý sau cấp phép; một số điều kiện kinh doanh thay đổi nhưng không được phát hiện, cập nhật kịp thời.
d) Khó kiểm soát kịp thời các nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội: Dịch vụ karaoke, vũ trường là loại hình kinh doanh nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội, vi phạm về tiếng ồn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Khi chưa phân cấp cho xã, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý sớm các vi phạm gặp nhiều hạn chế.
đ) Giảm tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cấp xã: Do không được giao thẩm quyền, chính quyền cấp xã chủ yếu chỉ tham gia phối hợp, không gắn trách nhiệm trực tiếp với kết quả quản lý, dẫn đến tâm lý trông chờ vào cấp tỉnh, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.
e) Gia tăng nguy cơ phát sinh cơ sở hoạt động “chui”: Thời gian cấp phép kéo dài và quản lý chưa sát địa bàn khiến một số cơ sở có xu hướng hoạt động khi chưa được cấp phép đầy đủ, hoặc thay đổi quy mô, điều kiện kinh doanh so với giấy phép đã được cấp mà chưa được điều chỉnh kịp thời.
g) Chưa phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số: Việc chưa phân cấp cho xã làm hạn chế khả năng giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, chưa phát huy hiệu quả của mô hình “chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân”, chưa đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình theo chủ trương hiện nay.
Việc chưa phân cấp thẩm quyền cho cấp xã đã làm phát sinh nhiều vấn đề mới liên quan đến tốc độ giải quyết thủ tục, hiệu quả quản lý địa bàn, an ninh trật tự và cải cách hành chính, cho thấy sự cần thiết phải phân cấp, phân quyền phù hợp trong thời gian tới.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Việc đẩy mạnh phân cấp là cần thiết để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí và nâng cao tính chủ động của các cơ quan chuyên môn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phân cấp cho phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
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